






22 150199 24 TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 31/12/2008 Nữ 9A2 8 9.5 7.75 0 25.25

23 150319 1 CHUNG GIA PHÁT 21/02/2008 Nam 9A2 5.75 7.25 6.5 1 20.5

24 150359 2 HUỲNH ĐỖ PHÚ 11/10/2008 Nam 9A2 8 9.25 9 0 26.25

25 150374 3 HÀ GIA PHÚC 09/01/2008 Nam 9A2 6.25 7 5.75 0 19

26 150404 4 LÂM TRÀ NAM PHƯƠNG 27/12/2008 Nữ 9A2 7.5 10 7 0 24.5

27 150453 6 ĐỖ VINH QUỐC 29/12/2008 Nam 9A2 7.25 7.25 5 0 19.5

28 150610 13 CHUNG GIA THỊNH 21/02/2008 Nam 9A2 6.75 8 6.75 1 22.5

29 150619 13 TRẦN HỮU PHƯỚC THỊNH 01/01/2008 Nam 9A2 6.25 8.75 4.5 0 19.5

30 150771 19 LÊ MINH TRIẾT 03/11/2008 Nam 9A2 7 9 7.5 0 23.5

31 150876 24 TRẦN CÔNG VINH 14/06/2008 Nam 9A2 7.25 9.25 5.75 0 22.25

32 150913 25 PHẠM GIA VY 05/03/2008 Nữ 9A2 7.5 9.25 6.5 0 23.25

Tổng cộng có tất cả: 32 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRƯỜNG CHINH

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 06, 07/06/2023

Loại hình: Tuyển sinh 10






































